
STT Mã GV Họ Tên Giảng viên Lớp cố vấn SĐT Email Ghi chú

1 12DHQTKD01

2 12DHQTKD02

3 12DHQTKD03

4 12DHQTKD04

5 12DHQTKD05

6 12DHQTKD06

7 12DHQTKD07

8 12DHQTKD08

9 12DHQTKD09

10 12DHQTKD10

11 12DHQTKD11

12 12DHQTKD12

13 12DHQTKD13

14 12DHQTKD14

15 12DHQTKD15

16 12DHKDQT1

17 12DHKDQT2

18 12DHKDQT3

19 12DHKDQT4

20 12DHKDQT5

21 12DHKDQT6

22 12DHKDQT7

Phạm Thị Thanh Huyền01048027 0776885590 huyenptt@hufi.edu.vn

trinhqt@hufi.edu.vn

Lê Thị Biên Thùy 0866961186 thuyltb@hufi.edu.vn01019001

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỐ VẤN HỌC TẬP

Cố vấn học tập năm học 2023 - 2024

KHÓA 12

01010028 Thái Huy Bình 0971314757 binhth@hufi.edu.vn

Phạm Xuân Hưởng01039002 0938639303 huongpx@hufi.edu.vn

Võ Xuân Đức01040003 0908373738 ducvx@hufi.edu.vn

Quách Tố Trinh01010001 0918880846

mailto:huyenptt@hufi.edu.vn
mailto:trinhqt@hufi.edu.vn
mailto:thuyltb@hufi.edu.vn
mailto:binhth@hufi.edu.vn
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23 12DHQTMK1

24 12DHQTMK2

25 12DHQTMK3

26 12DHQTMK4

27 12DHQTMK5

28 12DHQTMK6

29 12DHQTMK7

30 12DHQTKD_TD

31 13DHQTKD_TD

32 13DHQTKD01

33 13DHQTKD02

34 13DHQTKD03

35 13DHQTKD04

36 13DHQTKD05

37 13DHKDQT01

38 13DHKDQT02

39 13DHKDQT03

40 13DHKDQT04

41 13DHQTMK01

42 13DHQTMK02

43 13DHQTMK03

44 13DHQTMK04

45 13DHQTMK05

46 13DHQTMK06

47 13DHQTMK07

01030008 Nguyễn Thụy Cẩm Hương 0982711379 huongntc@hufi.edu.vn

01010004 Trần Thị Xuân Viên 0967288547 vienttx@hufi.edu.vn

01048016 Nguyễn Trí Thông 0983369874 thongnt@hufi.edu.vn

01010006

0901850929 hieull@hufi.edu.vnLê Lương Hiếu

01010031

KHÓA 13

Trần Tuấn Anh01010027 anhtt@hufi.edu.vn

01048007

giangvth@hufi.edu.vn0389121681Võ Thị Hương Giang

0338446899

0909255885 haltt@hufi.edu.vn

Nguyễn Lương Ngân01010016 0936504504 ngannl@hufi.edu.vn

01010018 Lê Thị Ngọc 0988219714 ngoclt@hufi.edu.vn

KHÓA 12

Lê Thị Thanh Hà

mailto:huongntc@hufi.edu.vn
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48 14DHQTKD01

49 14DHQTKD02

50 14DHQTKD03

51 14DHQTKD04

52 14DHQTKD05

53 14DHQTKD06

54 14DHQTKD07

55 14DHQTKD08

56 14DHQTKD09

57 14DHQTKD10

58 14DHQTKD11

59 01010006 Võ Thị Hương Giang 14DHQTKD_TD 0389121681 giangvth@hufi.edu.vn

60 14DHKDQT01

61 14DHKDQT02

62 14DHKDQT03

63 14DHKDQT04

64 14DHKDQT05

65 14DHKDQT06

66 14DHKDQT07

67 14DHKDQT08

68 14DHKDQT09

69 14DHKDQT10

70 14DHQTMK01

71 14DHQTMK02

72 14DHQTMK03

73 14DHQTMK04

74 14DHQTMK05

75 14DHQTMK06

76 14DHQTMK07

0948883426 phungtk@hufi.edu.vn

0933309991 topc@hufi.edu.vn

0916090483 vandth@hufi.edu.vn

0937130377 ngocbh@hufi.edu.vn

0944820505   tamnduy@hufi.edu.vn

vanntt@hufi.edu.vn0919388181

0934361363 hangnt@huit.edu.vn

0903135457 lienlk@hufi.edu.vn

0909094218 oanhnth@hufi.edu.vn

0909029931 nhuntq@hufi.edu.vn

0338446899 anhtt@hufi.edu.vn

haunt@hufi.edu.vn0907858221

KHÓA 14

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Nguyễn Thị Quỳnh Như

01010007

01019041

01010014

01010020

01010019

Nguyễn Thị Hậu

 Nguyễn Thị Hằng

Lê Kim Liên

Trần Tuấn Anh

01048019 Nguyễn Duy Tâm

01010003 Nguyễn Thị Thanh Vân

Phạm Cao Tố

01048003

01010027

01048015 

01048024

01048021

Dương Thị Hồng Vân

Bùi Hoàng Ngọc

Trương Kim Phụng

mailto:giangvth@hufi.edu.vn
mailto:phungtk@hufi.edu.vn
mailto:topc@hufi.edu.vn
mailto:vandth@hufi.edu.vn
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77 14DHQTMK08

78 14DHQTMK09

79 14DHQTMK010

80 14DHQTMK11

81 14DHQTMK12

82 14DHTMDT01

83 14DHTMDT02

84 14DHTMDT03

85 14DHTMDT04

86 14DHTMDT05

0933309991 topc@hufi.edu.vn

0938647879 traidv@hufi.edu.vn

0918103353 diepvv@hufi.edu.vn

0983156780 hoaptl@hufi.edu.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng  Năm 2024

NGƯỜI TỔNG HỢPKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHÓA 14

01048025

01048022

Phạm Cao Tố

Đoàn Văn Trai01048018

01048021

Vũ Văn Điệp

Phạm Thị Lê Hoa

mailto:traidv@hufi.edu.vn
mailto:diepvv@hufi.edu.vn
mailto:hoaptl@hufi.edu.vn

